
	HĐND TỈNH KON TUM

BAN DÂN TỘC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 09/BC-BDT

	Kon Tum, ngày 01 tháng 12 năm 2020    


BÁO CÁO

Kết quả khảo sát việc thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015-2025" từ năm 2016-2020 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum  


Thực hiện Quyết định số 07/QĐ- BDT ngày 21 tháng 8 năm 2020 về việc thành lập Đoàn khảo sát tình hình triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 -2025” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; từ ngày 06/10 đến ngày 26/11/2020, Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát tại các huyện: Đăk Glei (xã Xốp, Đăk Choong, Mường Hoong); Đăk Tô (xã Pô Kô, Ngọc Tụ, Đăk Rơ Nga); Tu Mơ Rông (xã Đăk Na, Đăk Sao, Tê Xăng); Kon Rẫy (xã Đăk Kôi, Đăk Tơ Lung, Đăk Pne); Kon Plông (xã Pờ Ê, Ngọk Tem); Sa Thầy (xã Rờ Kơi) và làm việc với Ban Dân tộc tỉnh, UBND tỉnh. Qua khảo sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 -2025” (sau đây gọi tắt là Đề án 498) và các văn bản khác của các Bộ, ngành Trung ương; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án(
), trên cơ sở đó đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án cấp tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Dân tộc là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên gồm lãnh đạo Sở Tư Pháp, lãnh đạo Sở Y Tế, lãnh đạo Sở Thông Tin & truyền Thông, Đài phát Thanh –Tuyền hình, Lãnh đạo HLHP nữ tỉnh, lãnh đạo Tỉnh Đoàn và Ban chỉ đạo thực hiện mô hình điểm theo Đề án giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh(
).


Hàng năm, Ban Dân tộc tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh phê duyệt, ban hành kế hoạch, nội dung thực hiện mô hình điểm để thực hiện một số nhiệm vụ của Đề án trong giai đoạn 2015-2020(
).


Hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 02 mô hình điểm(
) được triển khai từ năm 2016 đến cuối năm 2018 và 02 mô hình nhân rộng(
) được triển khai từ năm 2019 cho đến nay.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền, vận động

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đã chỉ đạo các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thông qua nhiều hình thức như: Hội nghị tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình; nội dung Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền bằng miệng, phát băng đĩa hình tại các xã thực hiện mô hình điểm, phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh xây dựng 5 phóng sự tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về luật hôn nhân và gia đình; xây dựng 28 cụm pa nô tuyên truyền tại các xã(
); in ấn 30.500 tờ rơi với nội dung và hình ảnh về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống(
); thực hiện 65 bảng tuyên truyền và 198 khẩu hiệu...nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và các quy định của pháp luật trong Luật hôn nhân và gia đình.

Là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án, Ban dân tộc tỉnh đã thực hiện biên soạn, cung cấp tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật, hỗ trợ, cung cấp tài liệu cho các xã tham gia mô hình điểm, mô hình nhân rộng để thực hiện tuyên truyền và ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia  thực hiện kế hoạch, năm 2016 đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố cử cán bộ tham gia 01 đợt tập huấn về  triển khai Đề án do Ủy ban Dân tộc tổ chức tại tỉnh Gia Lai; năm 2019 đã tổ chức cho cán bộ các sở, ngành và đơn vị liên quan
 tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án tại 02 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

2. Về kết quả cụ thể:


a) Về tảo hôn: Qua khảo sát cho thấy tình trạng tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh những năm gần đây đã có chiều hướng giảm, cụ thể: Năm 2016 có 314 cặp tảo hôn; năm 2017 có 351 cặp tảo hôn; năm 2018 có 172 cặp tảo hôn; năm 2019 có 135 cặp tảo hôn; 9 tháng đầu năm 2020 có 76 cặp tảo hôn. Tảo hôn thường xảy ra ở các thôn, xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn đi lại khó khăn, ít được tiếp xúc với người vùng khác, độ tuổi tảo hôn phổ biến nhất là từ 16-19 tuổi đối với nam và từ 14-17 tuổi đối với nữ.
Trong 5 năm thực hiện Đề án, chính quyền tại 2 mô hình điểm, 2 mô hình nhân rộng và chỉ mới chỉ xử phạt được 02 gia đình để xảy ra tình trạng tảo hôn(
) 
Qua khảo sát cho thấy, việc thực hiện mô hình đã tác động tích cực đến các đối tượng người dân trên địa bàn của các xã đang triển khai thực hiện, nhất là các xã được chính quyền thực sự quan tâm vào cuộc như tại xã Đăk Tơ Lung huyện Kon Rẫy đã có những cách làm hay, cần nhân rộng, đó là tổ chức cho các hộ gia đình có con em trong độ tuổi vị thành niên ký bản cam kết không để xảy ra tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyêt thống trên địa bàn. Nhờ đó tỷ lệ các trường hợp tảo hôn trên địa bàn đã giảm đáng kể (năm 2017 xã đã khảo sát thống kê toàn bộ số trường hợp tảo hôn trên địa bàn xã là có 19 trường hợp tảo hôn từ năm 2014 đến năm 2017), năm 2018 còn 8 trường hợp nhưng đến năm 2019 và 2020 không còn trường hợp tảo hôn nào trên địa bàn xã.
b) Về hôn nhân cận huyết thống: Từ năm 2016-2020, tại địa bàn toàn tỉnh có 04 cặp hôn nhân cận huyết thống. Trong đó năm 2017 là 03 cặp(
); năm 2018 là 01 cặp(
) nhưng đến năm 2019 và 9 tháng đầu năm 2020 không để xảy ra trường hợp hôn nhân cận huyết thống.
3. Kinh phí thực hiện:
- Nguồn kinh phí để thực hiện Đề án cụ thể như sau: 

Kinh phí được giao: 1.588 triệu đồng. Trong đó, Ngân sách trung ương là 1.320.triệu đồng, ngân sách địa phương là 268 triệu đồng. Cụ thể để triển khai thực hiện Đề án từ năm 2015 đến 2020 như sau:

- Năm 2016 là 200 triệu đồng ngân sách Trung ương ; 
- Năm 2017 là 72 triệu đồng là ngân sách tỉnh; 

- Năm 2018 là 660 triệu đồng (trong đó ngân sách trung ương là 560 triệu đồng, ngân sách tỉnh 100 triệu đồng); 

- Năm 2019 là 328 triệu đồng (trong đó ngân sách trung ương là 280 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 48 triệu đồng) ; 

- Năm 2020 là 328 triệu đồng (trong đó ngân sách trung ương là 280 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 48 triệu đồng).
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về ưu điểm

Ban dân tộc tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn và bước đầu triển khai thực hiện có hiệu quả.

Một số địa phương đã có nhiều biện pháp để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành Luật Hôn nhân và gia đình trong việc kết hôn đúng độ tuổi, nhận thức của đại đa số người dân về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cũng đã được nâng lên. Đặc biệt, việc thành lập tổ tư vấn với sự hỗ trợ của cán bộ tỉnh, cán bộ xã đã làm tốt vai trò của mình là thường xuyên thực hiện truyên truyền, tư vấn hỗ trợ cho các hộ gia đình trong thôn hoặc khi có phát sinh các trường hợp có thể dẫn tới tảo hôn và HNCHT (bằng tiếng phổ thông và tiếng DTTS tại địa phương) đây là điểm mới và đem đến hiệu quả cao trong thực hiện Đề án. Từ đó, góp phần giảm thiểu đáng kể tình trạng tảo hôn và HNCHT trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

2. Hạn chế, khó khăn 
- Việc triển khai Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ chỉ thực hiện tốt ở nhưng địa phương có thực hiện mô hình điểm và mô hình nhân rộng (Kon Plông, Kon Rẫy và Sa Thầy), các địa phương còn lại và  các cơ quan liên quan chưa quan tâm đến việc triển khai thực hiện Đề án. 
- Tình trạng tảo hôn có xu hướng tăng trở lại trên địa bàn các huyện, các xã, trong đó tập trung nhiều ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số(
); các cấp chính quyền địa phương còn lúng túng trong việc xử lý, vận động, thuyết phục các cặp tảo hôn chấm dứt quan hệ hôn nhân trái pháp luật.
- Việc phân công nhiệm vụ triển khai, theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện Đề án ở cấp huyện còn có sự chồng chéo chưa có sự thống nhất nên việc nắm bắt tình hình thực hiện Đề án còn gặp nhiều khó khăn (có Huyện thì phân cho Phòng dân tộc, có Huyện thì phân cho phòng Tư pháp).  

- Sự can thiệp từ phía chính quyền địa phương đối với các trường hợp tảo hôn, HNCHT chưa mạnh mẽ, quyết liệt. Trong cộng đồng, dòng họ còn có tình trạng nể nang nhau, coi đây là việc riêng của mỗi gia đình. 

- Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án còn nhiều khó khăn, không có nguồn kinh phí riêng để duy trì hoạt động Mô hình điểm sau khi kết thúc. Tại các huyện, thành phố hầu hết thực hiện lồng ghép trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chưa có kinh phí thực hiện riêng nhiệm vụ này.

- Công tác rà soát, nắm bắt, thống kê các trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn còn nhiều bất cập từ cơ sở đến cấp huyện, cấp tỉnh. Số liệu được cung cấp từ nhiều kênh thông tin như: Chi cục Dân số, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, ...không có số liệu thống nhất một hệ thống để báo cáo chính xác.
3. Nguyên nhân các tồn tại, hạn chế:
- Đời sống kinh tế của vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhiều trường hợp còn mù chữ, việc nhận thức còn thấp, tư tưởng văn hóa, hủ tục lạc hậu vẫn còn nặng nề, coi việc cho con cái lập gia đình sớm là chuyện bình thường nên chưa thể thay đổi ngay được.

- Hiện nay, công nghệ thông tin phát triển nhanh và mạnh cộng với sự tìm hiểu học hỏi những điều hay ít nên các trẻ vị thành niên khi tiếp cận các trang mạng không lành mạnh, gây nên những ham muốn ở lứa tuổi vị thành niên dẫn đến tình trạng gia tăng về việc tảo hôn trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn.

- Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành Luật hôn nhân và gia đình(
) khi trên địa bàn các xã, các thôn có các gia đình tổ chức cho con cưới tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống nhưng chính quyền vẫn chưa có biện pháp để tuyên truyền, ngăn chặn hành vi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với các hộ gia đình vi phạm.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan chưa phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của mình. 
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với Ủy ban Dân tộc Quốc hội:  Đề nghị quan tâm, bố tri kinh phí cho tỉnh Kon Tum  triển khai thực hiện giai đoạn II của Đề án " Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 -2025”

2. Đối với UBND tỉnh : Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh thống nhất với giải pháp của UBND tỉnh để khắc phục những hạn chế, khó khăn trong thời gian tới. Đồng thời, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:
- Chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn II (2021 -2025)“ trên địa bàn tỉnh.
- Xem xét, bố trí nguồn kinh phí cho các địa phương để triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng việc thành lập tổ tư vấn ở các thôn, làng và phát huy hơn nữa vai trò của Già làng, người có uy tín, chức sắc, chức việc trong tôn giáo, các ban ngành của thôn...trong công tác tuyên truyền, vận đông để ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

- Chỉ đạo các ban ngành liên quan và  UBND các huyện, thành phố làm tốt công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Đề án và tăng cường công tác tuyên truyền đến tận các thôn, làng, các vùng có tỷ lệ và nguy cơ tảo hôn cao, vận động nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm túc Luật hôn nhân và gia đình; tuyên truyển về tác hại của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
- Chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố lựa chọn các hình thức tuyên truyền hiệu quả nhất qua sơ kết 5 năm thực hiện Đề án để nêu bật lên tác hại, hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; dùng các từ ngữ đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu để phát huy tác dụng vào thực tế.
Trên đây là báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14 tháng 04 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015-2025" từ năm 2016-2020 trên địa bàn tỉnh của Ban Dân tộc HĐND tỉnh./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban dân tộc Quốc hội (Báo cáo);
- Thường trực tỉnh ủy (Báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo);
- Thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
- Ban Dân tộc tỉnh;

- UBND các huyện, thanh phố;
- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, CV Ban Dân tộc(Vương, Ba).

	TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)
     Blong Tiến


(�) Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng ĐBDTTS giai đoạn 2015-2020 (giai đoạn I) trên địa bàn tỉnh Kon Tum”


(�) Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2016 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Mô hình điểm theo Đề án giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh. 


(�) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động tư vấn nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của đồng bào DTTS trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Cung cấp thông tin tài liệu sản phẩm tuyên truyền về hôn nhân và ngăn ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Xây dựng triển khai nhân rộng mô hình điểm đối với địa bàn vùng DTTS có tỷ lệ hoặc nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cao....  


(�) 02 Mô hình điểm là xã Đắk Nên và  xã Ngọk Tem (huyện Kon Plông).


(�) 02 Mô hình nhân rộng là xã Đăk Tơ Lung ( huyện Kon rẫy) và xã Rờ Kơi ( huyện Sa Thầy).  


(�) Trong đó:


- 15 cụm panô trên địa bàn các xã: Đăk Năng, Xã Kroong, Đăk Ui, Đăk HRing, Đăk Kôi, Đăk Pne,Ya Xiêr, Ya Ly, Hơ Moong, Đăk Xú, Đăk Dục, Đăk Ang, Ngọc Tụ, Ia Chim, Tê Xăng;


- 08 cụm panô trên địa bàn 2 xã thực hiện mô hình điểm: xã Đăk nên và xã Ngọk Tem ( huyện Kon Plông)


- 05cụm panô trên địa bàn 2 xã thực hiện mô hình điểm nhân rộng tại xã Rờ Kơi ( huyện Sa Thầy); xã Đăk Tơ Lung ( huyện Kon Rẫy)


(�) Trong đó:


- 10.000 tờ rơi cho đồng bào DTTS trên địa bàn các xã Đăk Ang, Đăk Dục, Đăk Xú, Đăk Trăm, Đăk Kroong, Xã Kroong, Ngọc Linh, Ngọc Tụ, Tê Xăng, Xã Xốp, Đăk Pne, Ngọc Lây và tại các Trường PTDTNT huyện Kon Plông, Ia H’Drai, Kon Rẫy, Đăk Tô, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông.


- 5.500 tờ rơi thực hiện tại 2 xã mô hình điểm Đăk nên, Ngọk Tem ( huyện Kon Plông); 2 xã mô hình nhân rộng  xã Rờ Kơi ( huyện Sa Thầy); xã Đăk Tơ Lung ( huyện Kon Rẫy)


- 20.000 tờ rơi do UBND các huyện thực hiện cung cấp cho các xã và các trường học trên địa bàn.


(�)  Ban Dân tộc, Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo; Phòng Dân tộc 2 huyện Kon Rẫy, Sa Thầy và UBND 3 xã Rờ Kơi, Đăk Tờ Lung, Đăk Nên.


(�)xã Đắk Pne đã tổ chức lập biên bản và xử phạt hành chính đối với 02 gia đình (GĐ ông: Đinh Phương Sỹ và GĐ bà Y Xem). Ký cam kết giữa 2 gia đình không cho các em chung sống với nhau như vợ chồng khi chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn.


(�)03 cặp xảy ra trên địa bàn huyện Tu mơ Rông:


(�)01 cặp xảy ra trên địa bàn huyện Kon PLông:





(�) Huyện Đăk Glei (các xã: Đăk Kroong, Mường Hoong, Ngọc Linh); huyện Tu mơ Rông (các xã: Đăk Rơ Ông, Ngọc Lây, Tê Xăng, Măng Rí); huyện Kon Plông (các xã: Đăk Ring, xã Pờ Ê, Xã Măng Bút) ; huyện Sa Thầy (xã: Rờ Kơi, Mô Rai, Sa Sơn, Ya Ly)


(�)Các huyện: Đăk Glei; Đăk Tô; Tu Mơ Rông; Đăk Hà; IA H'Drai từ khi có Quyết định 792/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng ĐBDTTS giai đoạn 2015-2020 (giai đoạn I) trên địa bàn tỉnh Kon Tum” chưa ban hành văn bản  chỉ đạo các ngành và các địa phương thực hiện.





6

